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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Thực hiện từ ngày 5/9/2023) 

            Lớp 

Thứ 
5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 

2 

HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT 

TD Tin TĐ TĐ TĐ TĐ 

TĐ TĐ TA TD T T 

T T T T TA TD 

TA TD LS LS LS LS 

LS LS TD TA KT KT 

KT KT KT KT TD TA 

HDH HDH HDH HDH HDH HDH 

3 

Đ       TA LTVC LTVC LTVC LTVC 

LTVC LTVC TA TA T T 

T ÂN T T TA TA 

ÂN T CT CT CT CT 

CT CT ÂN Khoa Khoa Khoa 

TA-NN Khoa Khoa ÂN HĐTT HĐTT 

KH HDH HĐTT HĐTT ÂN HDH 

HDH TA HDH HDH HDH ÂN 

4 

TĐ TA-LK TD TĐ TĐ TĐ 

T TD TA-LK T T T 

TLV TĐ TĐ TD TA-LK TLV 

TD T T TA-LK TLV Tin 

ĐS TLV TLV TLV Địa lí TA-LK 

Địa lí HĐTT HDH ĐS ĐS Địa lí 

HDH HDH ĐS HDH HDH HDH 

      

5 

MT LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC 

LTVC MT T T T TD 

T T TA-NN MT TD T 

KC KC KC KC TA-NN KC 

TA-LK Địa lí Địa lí Địa lí MT HDH 

HĐTT Đ       HDH TA-NN KC MT 

HDH HDH MT HDH HDH TA-NN 

6 

Tin TLV TLV TLV TLV Đ       

TLV T Đ       T T TLV 

T Khoa Tin Đ       Khoa T 

Khoa ĐS T Khoa Tin Khoa 

TA TA-NN Khoa Tin Đ       ĐS 

HDH HDH HDH HDH HDH HDH 

HĐTT 

 

HĐTT 

SINH 

HĐTT 

HOẠT 

HĐTT 

CHUYÊN 

HĐTT 

MÔN 

HĐTT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


